
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2051010002 Lê Trường An YK1  1 401A 08h30

2 2051010072 Hoàng Long Đạt YK1  1 401A 08h30

3 2051010086 Lộc Lê Minh Giang YK1  1 401A 08h30

4 2051010091 Vũ Trường Giang YK1  1 401A 08h30

5 2051010101 Nguyễn Thế Hải YK1  1 401A 08h30

6 2051010140 Lê Việt Hoàng YK1  1 401A 08h30

7 2051010192 Chu Gia Lâm YK1  1 401A 08h30

8 2051010232 Trần Thành Nam YK1  1 401A 08h30

9 2051010238 Nguyễn Thị Ngân YK1  1 401A 08h30

10 2051010268 Ngô Minh Phương YK1  1 401A 08h30

11 2051010269 Nguyễn Thu Phương YK1  1 401A 08h30

12 2051010315 Mai Đức Thiện YK1  1 401A 08h30

13 2051010344 Lê Thị Thanh Trà YK1  1 401A 08h30

14 2051010363 Nguyễn Bùi Quốc Anh YK1  1 401A 08h30

15 2051010008 Đặng Phương Anh YK1  2 401A 08h30

16 2051010108 Phạm Thị Mỹ Hằng YK1  2 401A 08h30

17 2051010174 Nguyễn Thế Bảo Khánh YK1  2 401A 08h30

18 2051010224 Nguyễn Diễm My YK1  2 401A 08h30

19 2051010320 Nguyễn Huy Toàn YK1  2 401A 08h30

20 2051010048 Quách Cao Cường YK1  3 401A 08h30

21 2051010053 Hoàng Duy YK1  3 401A 08h30

22 2051010095 Nguyễn Thị Nhật Hà YK1  3 401A 08h30

23 2051010110 Ma Thị Hân YK1  3 401A 08h30

24 2051010141 Nguyễn Hữu Việt Hoàng YK1  3 401A 08h30

25 2051010169 Hoàng Minh Khánh YK1  3 401A 08h30
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26 2051010185 Tô Ngọc Trung Kiên YK1  3 401A 08h30

27 2051010257 Vũ Phương Nhung YK1  3 401A 08h30

28 2051010279 Nguyễn Hồng Quân YK1  3 401A 08h30

29 2051010333 Bùi Huyền Trang YK1  3 401A 08h30

30 2051010382 Nguyễn Đức Hà Nam YK1  3 401A 08h30

31 2051010014 Lê Ngọc Anh YK1  4 401A 08h30

32 2051010063 Húng Văn Dương YK1  4 401A 08h30

33 2051010079 Đường Lê Minh Đức YK1  4 401A 08h30

34 2051010131 Nguyễn Văn Hiệp YK1  4 401A 08h30

35 2051010158 Nguyễn Thanh Huyền YK1  4 401A 08h30

36 2051010206 Vũ Thị Thúy Loan YK1  4 401A 08h30

37 2051010241 Vũ Khánh Ngọc YK1  4 401A 08h30

38 2051010274 Phạm Đỗ Khánh Phượng YK1  4 401A 08h30

39 2051010276 Nguyễn Văn Quang YK1  4 401A 08h30

40 2051010371 Đinh Xuân Hoàn YK1  4 401A 08h30

41 2051010196 Đỗ Quang Linh YK1  1 402A 08h30

42 2051010293 Thạch Thanh Tâm YK1  1 402A 08h30

43 2051010343 Phạm Thị Trang YK1  1 402A 08h30

44 2051010348 Nguyễn Văn Trung YK1  1 402A 08h30

45 2051010064 Nguyễn Ngọc Dương YK1  2 402A 08h30

46 2051010071 Đỗ Tiến Đạt YK1  2 402A 08h30

47 2051010081 Lê Văn Tô Đức YK1  2 402A 08h30

48 2051010090 Vũ Trường Giang YK1  2 402A 08h30

49 2051010135 Liểu Thị Như Hoài YK1  2 402A 08h30

50 2051010145 Nguyễn Hồng Huân YK1  2 402A 08h30

51 2051010175 Nông Quốc Khánh YK1  2 402A 08h30

52 2051010209 Hồ Thị Cẩm Ly YK1  2 402A 08h30

53 2051010298 Dương Tiến Thành YK1  2 402A 08h30

54 2051010305 Nguyễn Thị Dạ Thảo YK1  2 402A 08h30

55 2051010314 Lý Triệu Thái Thiên YK1  2 402A 08h30

56 2051010339 Nguyễn Thị Trang YK1  2 402A 08h30

57 2051010031 Nguyễn Thị Ngọc Ánh YK1  3 402A 08h30

58 2051010083 Nguyễn Hoàng Gia YK1  3 402A 08h30

59 2051010129 Phạm Thị Thu Hiền YK1  3 402A 08h30

60 2051010133 Nguyễn Thị Hoa YK1  3 402A 08h30

61 2051010337 Đinh Thu Trang YK1  3 402A 08h30
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62 2051010376 Nguyễn Hải Thùy Linh YK1  3 402A 08h30

63 2051010030 Nguyễn Mai Ánh YK1  4 402A 08h30

64 2051010073 Nguyễn Cảnh Tiến Đạt YK1  4 402A 08h30

65 2051010099 Trần Thị Hà YK1  4 402A 08h30

66 2051010111 Nguyễn Ngọc Hân YK1  4 402A 08h30

67 2051010116 Kiều Đình Hiếu YK1  4 402A 08h30

68 2051010164 Nguyễn Quang Hưng YK1  4 402A 08h30

69 2051010190 Nông Thị Ngọc Lan YK1  4 402A 08h30

70 2051010289 Nguyễn Hoàng Sơn YK1  4 402A 08h30

71 2051010341 Nguyễn Thị Huyền Trang YK1  4 402A 08h30

72 2051010067 Võ Nguyễn Linh Đan YK1  1 402B 08h30

73 2051010084 Hồ Linh Giang YK1  1 402B 08h30

74 2051010114 Bùi Minh Hiếu YK1  1 402B 08h30

75 2051010220 Nguyễn Nhật Minh YK1  1 402B 08h30

76 2051010358 Nguyễn Duy Vinh YK1  1 402B 08h30

77 2051010375 Hà Vũ Huyền Linh YK1  1 402B 08h30

78 2051010395 Nguyễn Thùy Trang YK1  1 402B 08h30

79 2051010052 Phan Thị Thùy Dung YK1  2 402B 08h30

80 2051010085 Lê Xuân Trường Giang YK1  2 402B 08h30

81 2051010094 Ngô Việt Hà YK1  2 402B 08h30

82 2051010102 Nguyễn Thị Hải YK1  2 402B 08h30

83 2051010167 Lương Lâm Khang YK1  2 402B 08h30

84 2051010250 Bùi Yến Nhi YK1  2 402B 08h30

85 2051010264 Nguyễn Đăng Phúc YK1  2 402B 08h30

86 2051010278 Nguyễn Đức Anh Quân YK1  2 402B 08h30

87 2051010362 Khổng Thị Hải Yến YK1  2 402B 08h30

88 2051010103 Vũ Viết Hải YK1  3 402B 08h30

89 2051010104 Nguyễn Thanh Hảo YK1  3 402B 08h30

90 2051010146 Lý Thị Huế YK1  3 402B 08h30

91 2051010148 Đỗ Hữu Huy YK1  3 402B 08h30

92 2051010199 Nguyễn Đình Linh YK1  3 402B 08h30

93 2051010249 Nguyễn Trọng Nhật YK1  3 402B 08h30

94 2051010286 Phạm Thị Như Quỳnh YK1  3 402B 08h30

95 2051010299 Thái Khắc Thành YK1  3 402B 08h30

96 2051010058 Đinh Tuấn Dũng YK1  4 402B 08h30

97 2051010202 Nguyễn Phương Linh YK1  4 402B 08h30
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98 2051010203 Nguyễn Quang Linh YK1  4 402B 08h30

99 2051010216 Bá Văn Mạnh YK1  4 402B 08h30

100 2051010253 Đinh Thị Trang Nhung YK1  4 402B 08h30

101 2051010390 Nguyễn Văn Tuyển YK1  4 402B 08h30
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